
Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

1

Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công 

bố Nguyễn Văn Tuấn

Nxb. Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 2022 001-003
Tri thức, Sách, Hệ thống

1

2 Chứng nhân lịch sử Tạ Ngọc Tấn

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 12

3 Chủ nghĩa hiện sinh - Dẫn luận ngắn Flynn Thomas

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2018 100-140
Triết học, Thuyết huyền bí

1

4 Chuyện về ứng xử văn hóa Phạm Phương Thảo

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2018 150-158
Tâm lý học

1

5 Logic học - Dẫn luận ngắn Priest Graham

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2018 160-169
Logic học

1

6 Xã hội học với lãnh đạo, quản lý Phạm Đi

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 300-302
Khoa học xã hội, Xã hội học

2

7 Tâm lý học trong nháy mắt

Nxb. Dân trí; Nhà sách Tri thức trẻ, 

Hà Nội, 2018 300-302
Khoa học xã hội, Xã hội học

1

8

Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị trên mạng xã 

hội ở Việt Nam hiện nay Nguyễn Thị Trường Giang

Nxb. Thông tin và Truyền thông, Hà 

Nội, 2024 302.2

Giao tiếp, Phương tiện truyền 

thông 100

9

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát 

triển đất nước Nguyễn Xuân Thắng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 303/304

Quá trình xã hội, Nhân chủng 

học, Dân số 1

10 Tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt - Hoa trong lịch sử

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 306
Văn hóa và thể chế

2

11 Cùng kiến tạo không gian văn hóa Phạm Phương Thảo

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020 306
Văn hóa và thể chế

1

12

Việt Nam - Campuchia: Sự tương đồng giữa hai nền 

văn hóa  Nguyễn Phương Liên

Nxb. Thông tin và Truyền thông, Hà 

Nội, 2021 306
Văn hóa và thể chế

1

13

Biển Đông trong tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc: 

10 năm nhìn lại (2012 - 2022) - Từ chính sách đến 

thực thi

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023
320//320.1

#N/A

2

14

Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường 

pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội Vũ Trọng Lâm

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 323

Quyền công dân và quyền 

chính trị 2

15

Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban 

nhân dân tỉnh hiện nay  Trần Khắc Việt

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2022 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

16

Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh Trần Thị Hợi

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

2
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17

Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước Hội nghị 

Paris Lưu Văn Lợi

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 327
Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

2

18 Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020) Đoàn Ngọc Tuấn

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 327
Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

2

19 Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản Ph.Ăngghen 

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ nghĩa 

Mác) 2

20 Hỏi - Đáp môn Triết học Mác - Lênin Phạm Văn Đức

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2023 335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ nghĩa 

Mác) 2

21 Hồ Chí Minh với việc xây dựng Đảng ta về trí tuệ Phạm Ngọc Quang

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

22 Giáo trình Kinh tế vi mô Vũ Trọng Phong

Nxb. Thông tin và Truyền thông, Hà 

nội, 2023 338
Sản xuất, Doanh nghiệp…

3

23

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (hiện hành) (sửa đổi, bổ 

sung năm 2014, 2016, 2022)

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2022 342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án… 1

24

Luật Nhà ở (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 

2020, 2022)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2022 342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án… 1

25

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa 

đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020)

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2022 342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án… 1

26 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án… 1

27

Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung 

năm 2019, 2020, 2022)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án… 2

28

Quy định pháp luật về người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023

342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án…

2

29

Hỏi - Đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở 

Việt Nam Nguyễn Xuân Trường

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án…
2

30

Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - 

Những vấn đề pháp lý cơ bản Nguyễn Thị Dung

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án… 1

31

Bàn về nạn hối lộ và đức thanh liêm của người làm 

quan - Từ thụ yếu quy Đặng Huy Trứ

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 350-354
Hành chính công

2

32

Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường 

ở Việt Nam Hoàng Văn Cường

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 350-354
Hành chính công

2

33

Xây dựng nền công vụ liên thông, thống nhất, chuyên 

nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài Trương Hải Long

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023
350-354

Hành chính công

2
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34

Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc 

phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023
355-359

Khoa học quân sự

2

35

Bảo vệ môi trường qua góc nhìn của tôn giáo và triết 

học

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2021 360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, Hiệp 

hội, Tham nhũng, Khủng bố… 1

36 Câu chuyện khoa học Nguyễn Văn Tuấn

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2018 500
Khoa học tự nhiên và Toán học

1

37 Kỷ nguyên chủ nghĩa tư bản giám sát Zuboff Shoshana

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 600
Công nghệ

1

38 Giáo trình Kế toán tài chính 1

Nxb. Thông tin và Truyền thông, Hà 

Nội, 2023 657
Kế toán

1

39 Thuật đàm phán Tracy Brian
Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2023

658
Quản lý chung

1

40

Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng 

truyền thông hiệu quả Phan Minh Cường

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2018 658
Quản lý chung

1

41 Thời gian và nhân chứng Hà Minh Đức

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2023 895.922
Văn học Việt Nam

2

42 Thời gian và nhân chứng Hà Minh Đức

Nxb. Chính trị quốc gia,Sự thật, Hà 

Nội, 2023 895.922
Văn học Việt Nam

2

43 Thời gian và nhân chứng Hà Minh Đức

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2023 895.922
Văn học Việt Nam

2

44 Sài Gòn - Gia Định: Ký ức lịch sử - văn hóa Huỳnh Ngọc Trảng

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2019 959.7
Lịch sử Việt Nam

1

45 Trại giam tù binh Phú Quốc Trần Văn Kiêm

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb, 2014 959.7
Lịch sử Việt Nam

1

46 Hồ Chí Minh - Chân dung và Di sản

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2017 959.7
Lịch sử Việt Nam

1

47

Cơ cấu hành chính và tổ chức quản lý địa phương thời 

Lý - Trần (Thế kỷ XI - XIV) Phạm Đức Anh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 

Nội, 2023 959.7
Lịch sử Việt Nam

2

48

Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Sài Gòn 

đầu thế kỷ XX đến năm 1930 Phạm Dương Mỹ Thu Huyền

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2018
959.7

Lịch sử Việt Nam

1


